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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
 của Nghị định định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017
 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy, sau khi Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đề ra các biện pháp cụ thể tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ các công trình thuỷ lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai. 

 Nghị định ban hành đã tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao ý thức của người dân, phòng ngừa, đấu tranh đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai. 
Tuy nhiên, ngày 19/6/2017, Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 thay thế Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Luật Thủy lợi có phạm vi điều chỉnh rộng hơn, có nhiều nội dung mới so với quy định của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Thi hành Luật Thủy lợi, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Nội dung của các văn bản trên quy định nội dung về quản lý nhà nước cần phải có chế tài xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện.
Như vậy, để phù hợp với Luật Thủy lợi và các văn bản quy định chi tiết, điều đó đòi hỏi phải tiến hành rà soát, cập nhật để sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi quy định tại Chương III của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương III Nghị định số 104/2017/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

Thứ nhất:  Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thủy lợi và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai: Kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP hiện còn phù hợp; sửa đổi một số hành vi không phù hợp; bổ sung một số hành vi vi phạm; nâng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm tính phòng ngừa, tính răn đe của pháp luật; bổ sung một số hành vi vi phạm quy định về thủy lợi được quy định tại Luật Thủy lợi và các văn bản pháp luật liên quan.

Thứ ba: Bảm đảo tính khả thi của dự thảo Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
Thứ tư: Quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản về an toàn thực phẩm, khắc phục tối đa những hạn chế, bất cập của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 7838/BNN-TCTL ngày 08/10/2018 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Tính đến nay, Bộ đã nhận được 59/63 ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Quyết định số 4833/QĐ-BNN-TCTL ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 505/BNN-TCTL gửi các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, trang thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
- Ngày  tháng  năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hồi đồng tư vấn thẩm định, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định tại văn bản số /BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày …/../2019 về việc thẩm định dự thảo Nghị định.

Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được Ban soạn thảo nghiên cứu, giải trình, tiếp thu và hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 5 Điều, nội dung cơ bản sau:

Điều 1: gồm 6 khoản, quy định bổ sung 01 điều và sửa đổi, bổ sung 20 khoản thuộc 4 điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Cụ thể:
- Khoản 1: Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 2, quy định tổ chức là đối tượng bị xử phạt;
- Khoản 2: sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3, quy định cụ thể các hình thức xử phạt bổ sung;
- Khoản 3: sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 15, theo hướng cụ thể các mức phạt tiền cho phù hợp với mức độ ảnh hưởng của hành vi vi phạm;
- Khoản 4: sửa đổi, bổ sung Điều 17, trong đó gồm các nội dung:

 + Sửa điểm a khoản 1, với nội dung bổ sung các hoạt động cụ thể trong thực tiễn;
+ Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2, đây là hành vi mới được quy định tại Luật Thủy lợi;
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3, đây là những hành vi mới được quy định tại Luật Thủy lợi và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT;
+ Bổ sung khoản 4, đây là hành vi mới quy định tại Điều 48 Luật Thủy lợi;

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 4, nội dung sửa đổi, bổ sung các hành vi phù hợp với Luật Thủy lợi và rà soát, sửa đổi phù hợp với Điều 238 Bộ Luật hình sự;
+ Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 5, nội dung bổ sung những hoạt động cụ thể trong thực tiễn và rà soát, sửa đổi phù hợp với Điều 238 Bộ Luật hình sự;
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 6, nội dung theo quy định của Luật thủy lợi và  rà soát, sửa đổi phù hợp với Điều 238 Bộ Luật hình sự;
+ Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 7 Điều 17;
- Khoản 5: sửa đổi, bổ sung Điều 19, trong đó gồm các nội dung sau: 
+ Sửa đổi, bổ sung điểm khoản 1 Điều 19, nội dung bỏ tên loại giấy phép mà Luật Thủy lợi không quy định;

+ Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 19, nội dung quy định loại giấy phép tại Luật Thủy lợi;

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d, đ khoản 2 Điều 19, nội dung rà soát sửa tên các loại giấy phép theo quy định tại Luật Thủy lợi và Nghị định số 67/2018/NĐ-CP;

+ Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 19, nội dung rà soát sửa tên các loại giấy phép theo quy định tại Luật Thủy lợi và Nghị định số 67/2018/NĐ-CP;

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 19;

- Khoản 6: bổ sung Điều 19a vào sau Điều 19, nội dung bổ sung theo quy định tại Luật Thủy lợi.

Điều 2: quy định sửa đổi các từ ngữ
Quy định bãi bỏ Điều 17, Điều 19 và sửa đổi các từ ngữ tại phần căn cứ ban hành và Điều 18.

Điều 3: quy định điều khoản chuyển tiếp

Điều 4. quy định điều khoản thi hành

Điều 5. quy định trách nhiệm thi hành

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Các nội dung của dự thảo Nghị định chủ yếu là kế thừa, sửa đổi, bổ sung các quy định đã có theo hướng bỏ một số thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa một số giấy tờ, thủ tục để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Do vậy, để bảo đảm triển khai thi hành Nghị định sau khi được thông qua, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định;(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương về dự thảo Nghị định )./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC, TCTL.
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